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Tóm tắt: Việc sử dụng ChatGPT để cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành

ngôn ngữ Anh mang lại nhiều lợi ích. Công cụ này giúp tăng cường tương tác, cá nhân

hóa học tập và cung cấp tài liệu phong phú cho cả giáo viên và sinh viên. Sinh viên có

thể tiếp cận ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng viết một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích, giáo viên cần hướng dẫn sinh viên sử dụng ChatGPT

một cách có ý thức, khuyến khích tư duy độc lập và tự đánh giá.

1. Lợi ích ChatGPT trong việc dạy kĩ năng viết tiếng Anh
 
ChatGPT, dựa trên mô hình GPT-3, được phát triển bởi OpenAI và chính thức ra mắt

vào tháng 11 năm 2022. OpenAI, một tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại

San Francisco, Hoa Kỳ, đã đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc phát triển các mô

hình ngôn ngữ tự nhiên thông qua sự ra đời của ChatGPT(1). Công cụ này không chỉ

có khả năng hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, mà còn có thể tạo ra các văn bản

phức tạp, cung cấp thông tin, giải quyết vấn đề và hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực, từ giáo

dục, y tế đến kinh doanh.
 
Sự xuất hiện của ChatGPT đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tương tác giữa con

người và máy móc, thể hiện bước tiến lớn trong cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

và tối ưu hóa hiệu quả công việc. Nó không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà còn mở rộng

tiềm năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào đời sống và công việc hàng ngày, đồng

thời định hình lại cách con người sử dụng công nghệ để sáng tạo và tương tác.
 
Việc áp dụng ChatGPT trong môi trường giảng dạy(2), học tập tiếng Anh không chỉ

mang lại lợi ích trong việc nâng cao kỹ năng viết mà còn hỗ trợ sinh viên trong việc tiếp



cận kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Sử dụng ChatGPT trong cải thiện kỹ

năng viết cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh mang lại nhiều lợi ích cho cả sinh

viên và giáo viên.
 
Đối với sinh viên, ChatGPT cung cấp kho tài liệu phong phú và tạo cơ hội thực hành

ngôn ngữ mọi lúc, mọi nơi, giúp họ tiếp cận kiến thức linh hoạt, nâng cao kỹ năng viết

toàn diện. ChatGPT đã tác động mạnh mẽ đến hành vi học tập của nhiều sinh viên.

Việc giải quyết bài tập trở nên dễ dàng hơn vì họ có thể dựa vào ChatGPT.
 
Đối với giáo viên, ChatGPT giúp tiết kiệm thời gian trong việc soạn giáo án, tìm kiếm tài

liệu và đánh giá kết quả học tập. Đồng thời, công cụ này còn hỗ trợ cá nhân hóa quá

trình giảng dạy, cho phép giáo viên điều chỉnh nội dung phù hợp với từng sinh viên, từ

đó nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng viết. Hơn nữa,

ChatGPT giúp sinh viên khám phá nhiều cách diễn đạt và phát triển phong cách viết

cá nhân. So sánh các gợi ý từ ChatGPT với phong cách viết của mình giúp họ tự điều

chỉnh để nâng cao chất lượng bài viết. Cuối cùng, việc sử dụng ChatGPT còn tạo cơ

hội cho sinh viên nâng cao kỹ năng tự đánh giá, một yếu tố quan trọng trong việc phát

triển tư duy độc lập. Như vậy, ChatGPT không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là phần

thiết yếu trong hành trình học tập của sinh viên.
 
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Greeni Maheshwari tại Đại học RMIT, 85% sinh viên cho

rằng tính dễ sử dụng, cá nhân hóa và tính tương tác của ChatGPT ảnh hưởng đáng kể

đến thái độ và hành vi của họ đối với công cụ này. Mặc dù mức độ tin cậy và thông

minh của ChatGPT không ảnh hưởng đến quyết định sử dụng, khoảng 50-70% sinh

viên đã từng sử dụng ChatGPT cho mục đích học tập. Đặc biệt, 80% trong số này

dùng ChatGPT để tìm kiếm thông tin, 60% để hỗ trợ viết bài, và 40% để luyện tập

ngôn ngữ và cải thiện kỹ năng viết(3).
 
2. Bất lợi và thách thức của việc sử dụng ChatGPT trong dạy kĩ năng viết tiếng

Anh
 
Theo Božić, V. (2023)(4), mặc dù ChatGPT mang lại nhiều lợi ích cho giáo dục, nhưng

cũng không thể phủ nhận những bất lợi mà nó có thể gây ra, đặc biệt là trong việc

phát triển kỹ năng viết của sinh viên. Một trong những mối lo ngại lớn nhất là sự phụ

thuộc quá mức vào công nghệ. Khi học sinh sử dụng ChatGPT để tạo ra nội dung viết,



họ có thể trở nên phụ thuộc vào công cụ này, dẫn đến việc thiếu hụt các kỹ năng tư

duy phản biện và khả năng tự học. Việc không tự mình suy nghĩ và viết có thể làm

giảm khả năng sáng tạo và biểu đạt của sinh viên. Nghiên cứu của Zhai (2022)(5)

nhấn mạnh rằng việc lạm dụng các công cụ AI như ChatGPT có thể làm giảm chất

lượng viết của sinh viên.
 
Khi không còn cảm thấy cần thiết phải tự mình phát triển kỹ năng viết, họ có thể rơi

vào tình trạng thụ động, chỉ đơn thuần sao chép và dán mà không có sự suy nghĩ phản

biện. Chất lượng viết không chỉ bị ảnh hưởng bởi kỹ năng ngôn ngữ mà còn bởi khả

năng tư duy và sáng tạo của từng cá nhân. Quá trình viết một bài luận không chỉ là

việc kết nối các từ ngữ lại với nhau; nó còn bao gồm các bước quan trọng như lập kế

hoạch, tổ chức và chỉnh sửa. Fuchs (2023)(6) cho rằng việc bỏ qua những bước này

sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm cuối cùng và ảnh hưởng đến khả năng viết trong

tương lai của sinh viên.
 
Bên cạnh đó, việc sử dụng ChatGPT có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kỹ năng giao tiếp

xã hội của sinh viên. Mặc dù ChatGPT có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện,

nhưng nó không thể thay thế những tương tác xã hội và cảm xúc mà chỉ có thể có

trong các cuộc trao đổi trực tiếp. Khi sinh viên dành quá nhiều thời gian tương tác với

AI thay vì với bạn bè và giáo viên, họ có thể thiếu hụt các kỹ năng xã hội quan trọng

như giao tiếp, lắng nghe và đồng cảm, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển

toàn diện của họ. Khi sinh viên sử dụng các mẫu câu hoặc cấu trúc do ChatGPT cung

cấp mà không thêm vào ý kiến cá nhân, họ có nguy cơ đánh mất giọng điệu và phong

cách riêng của mình (Liu & Tao, 2022)(7). Chính sự thiếu vắng này ảnh hưởng đến

khả năng giao tiếp của sinh viên. Điều này có thể dẫn đến việc họ thiếu tự tin trong

việc bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình, làm giảm khả năng thể hiện bản thân một

cách sâu sắc và chân thực.
 
Một vấn đề nghiêm trọng khác là độ chính xác và thiên lệch trong các phản hồi mà

ChatGPT cung cấp(8). Mặc dù công nghệ này có khả năng tạo ra nội dung phong phú

và đa dạng, nhưng nó cũng có thể tạo ra những thông tin sai lệch hoặc thiên lệch dựa

trên dữ liệu mà nó đã được đào tạo. Nếu học sinh không kiểm tra và xác minh thông

tin từ ChatGPT, họ có thể bị dẫn dắt bởi những phản hồi không chính xác, ảnh hưởng

đến chất lượng bài viết của họ.



 
Ngoài ra, việc sử dụng ChatGPT để tạo ra nội dung viết có thể dẫn đến tình trạng đạo

văn(9). Nếu sinh viên sử dụng văn bản được tạo ra bởi ChatGPT mà không ghi rõ

nguồn gốc hoặc thừa nhận việc sử dụng công cụ này, họ có thể vi phạm quy định về

đạo đức học thuật. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn có thể

dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng trong học tập.
 
Một vấn đề khác liên quan đến quyền riêng tư cũng cần được xem xét. ChatGPT yêu

cầu một lượng lớn dữ liệu để huấn luyện, và có thể có những lo ngại về việc bảo mật

và quyền riêng tư của thông tin sinh viên(10). Việc sử dụng công nghệ này mà không

có sự bảo vệ thích hợp có thể dẫn đến rủi ro về việc lạm dụng dữ liệu cá nhân.
 
Cuối cùng, ChatGPT không thể thay thế vai trò quan trọng của giáo viên trong việc

hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên(11). Giáo viên không chỉ cung cấp kiến thức mà còn

mang lại sự hỗ trợ cảm xúc và khả năng điều chỉnh theo nhu cầu của từng học sinh.

Sự thiếu hụt sự hỗ trợ và tương tác từ giáo viên có thể làm giảm hiệu quả trong việc

phát triển kỹ năng viết của học sinh.
 
Thách thức về sự phụ thuộc vào công nghệ
 
Việc sử dụng ChatGPT trong dạy học tiếng Anh, đặc biệt là trong phát triển kỹ năng

viết, mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tạo ra thách thức lớn nhất: nguy cơ sinh viên

phụ thuộc vào công nghệ này. Khi sinh viên sử dụng ChatGPT để tạo ra nội dung, họ

có thể dễ dàng hoàn thành bài viết mà không cần suy nghĩ sâu sắc về ý tưởng của

mình. Điều này dẫn đến việc giảm khả năng tư duy độc lập và sáng tạo. Sự phụ thuộc

vào AI có thể khiến sinh viên không còn cảm thấy cần thiết phải phát triển kỹ năng

phân tích và lập luận cá nhân.
 
Như một nghiên cứu chỉ ra, việc lạm dụng công nghệ có thể làm suy yếu khả năng

phản biện của sinh viên, khiến họ trở nên thụ động trong quá trình học tập (Baron,

2023)(12). Khi sinh viên không còn tự mình tìm kiếm và phát triển ý tưởng, họ bỏ lỡ cơ

hội để rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng viết. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến

trình độ ngôn ngữ mà còn làm giảm đi sự tự tin của họ trong việc thể hiện quan điểm

cá nhân. Để khắc phục tình trạng này, giáo viên cần tạo ra môi trường học tập khuyến

khích sinh viên sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ, đồng thời nhấn mạnh tầm



quan trọng của việc tự phát triển ý tưởng và phân tích sâu sắc.
 
Khi sử dụng ChatGPT vào việc dạy và học tiếng Anh, giáo viên và sinh viên vẫn gặp

một số thách thức sau:
 
Thiếu chiều sâu trong nội dung
 
Một thách thức khác khi sử dụng ChatGPT là khả năng tạo ra văn bản có ngữ pháp

chính xác nhưng thiếu chiều sâu và sự phong phú trong nội dung. Mặc dù ChatGPT

có thể giúp sinh viên tạo ra các đoạn văn mạch lạc, nhưng nó thường thiếu đi sự sâu

sắc cần thiết để phát triển một ý tưởng một cách toàn diện(13). Điều này có thể khiến

sinh viên không nhận ra những thiếu sót trong cách trình bày ý tưởng của mình, dẫn

đến việc họ không phát triển được kỹ năng viết một cách toàn diện.
 
Việc viết lách không chỉ đơn thuần là về ngữ pháp và cấu trúc câu; nó còn liên quan

đến việc phát triển ý tưởng, lý luận và cách trình bày một cách thuyết phục. Khi sinh

viên chỉ dựa vào ChatGPT để hoàn thành bài viết mà không tự mình suy nghĩ và phát

triển nội dung, họ có thể bỏ lỡ các cơ hội để rèn luyện khả năng lập luận và phân tích
(14). Như vậy, việc khuyến khích sinh viên không chỉ sử dụng ChatGPT để kiểm tra

ngữ pháp mà còn để phát triển ý tưởng và nội dung phong phú là rất quan trọng. Giáo

viên cần cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng phản hồi từ ChatGPT để cải

thiện nội dung bài viết, từ đó giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của

việc phát triển ý tưởng một cách độc lập và sâu sắc.
 
Khó khăn trong việc đánh giá chất lượng bài viết
 
Một thách thức khác khi sử dụng ChatGPT là việc giáo viên gặp khó khăn trong việc

đánh giá chất lượng bài viết của sinh viên(15). Khi sinh viên sử dụng công nghệ này để

hỗ trợ viết, giáo viên có thể khó khăn trong việc xác định đâu là sản phẩm thực sự của

sinh viên và đâu là phần do AI tạo ra. Điều này có thể dẫn đến những lo ngại về tính

trung thực trong học tập và khả năng đánh giá chính xác năng lực viết của sinh viên.
 
Sự không chắc chắn này không chỉ ảnh hưởng đến việc đánh giá mà còn có thể làm

giảm động lực học tập của sinh viên(16). Nếu giáo viên không thể xác định được mức

độ hiểu biết và khả năng viết của sinh viên, điều này có thể dẫn đến việc sinh viên



không nhận được phản hồi chính xác và kịp thời về tiến bộ của họ.
 
3. Đề xuất giải pháp nâng cao khả năng viết tiếng Anh của sinh viên dưới sự hỗ

trợ của ChatGPT
 
Sinh viên cần được khuyến khích tư duy độc lập và phát triển phong cách viết cá

nhân. Tư duy độc lập là kỹ năng thiết yếu giúp sinh viên không chỉ trong học tập mà

còn trong quá trình phát triển bản thân. Theo Facione (2015)(17), tư duy phản biện

giúp người học phân tích và cải thiện suy nghĩ, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Đồng thời, nghiên cứu của Hattie và Timperley (2007)(18) cho thấy rằng phản hồi hiệu

quả hỗ trợ người học hiểu rõ tiêu chí đánh giá và nâng cao khả năng tự điều chỉnh. Để

cải thiện khả năng viết tiếng Anh của sinh viên với sự hỗ trợ của ChatGPT, giáo viên có

thể áp dụng một số giải pháp sau:
 
Một là, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển từ vựng và ngữ pháp thông qua thực

hành viết có hướng dẫn. ChatGPT có thể cung cấp một loạt bài tập từ cơ bản đến

nâng cao, phù hợp với nhiều trình độ khác nhau, giúp sinh viên dần dần làm quen với

các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng phong phú. Ngoài ra, ChatGPT có thể hỗ trợ sinh

viên phân tích các câu văn mẫu, nhận diện các lỗi phổ biến và gợi ý sửa chữa, giúp họ

hiểu sâu hơn về cách sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp trong các bối cảnh khác nhau.

Tuy nhiên, quan trọng là sinh viên cần xem ChatGPT như một công cụ bổ trợ để khai

thác ý tưởng và cảm hứng, tạo đà cho sự sáng tạo cá nhân, thay vì lệ thuộc vào công

cụ để hoàn thiện bản nháp. Thông qua quá trình này, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ

năng viết mà còn học cách tự phát triển phong cách và tiếng nói riêng trong bài viết

của mình.
 
Hai là, giúp sinh viên cải thiện kỹ năng chỉnh sửa và tự đánh giá. ChatGPT có thể cung

cấp gợi ý sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, và cấu trúc câu, đồng thời giải thích chi tiết về các

lỗi phổ biến, từ đó giúp sinh viên hiểu rõ nguyên nhân của từng lỗi và cách sửa chữa.

Việc này không chỉ giúp họ nâng cao chất lượng bài viết mà còn thúc đẩy sự phát triển

của kỹ năng tự phản biện và tự điều chỉnh. Sinh viên cần tích hợp phản hồi từ

ChatGPT vào quy trình học tập của mình, từ đó có thể tự nhận ra những điểm yếu và

thế mạnh trong kỹ năng viết, đồng thời cải thiện qua từng bản nháp. Nghiên cứu của

Hattie và Timperley (2007) (19) cho thấy phản hồi hiệu quả không chỉ giúp người học



hiểu rõ hơn về các tiêu chí đánh giá mà còn củng cố khả năng tự điều chỉnh, một yếu

tố quan trọng trong việc phát triển tư duy độc lập. Qua quá trình liên tục áp dụng phản

hồi và tự đánh giá này, sinh viên sẽ dần hình thành một phong cách viết chín chắn và

có ý thức tự định hướng trong học tập.
 
Ba là, hỗ trợ sinh viên thông qua các bài tập viết sáng tạo. Để khơi dậy hứng thú và

kích thích sự sáng tạo trong học viết, sinh viên có thể yêu cầu ChatGPT đưa ra các đề

bài hoặc xây dựng các câu chuyện theo chủ đề mà họ quan tâm. Việc này không chỉ

giúp sinh viên có thêm cảm hứng mà còn tạo điều kiện cho họ thực hành viết với

những ý tưởng mới mẻ và đa dạng. Với sự hỗ trợ của ChatGPT, sinh viên có thể thử

nghiệm nhiều phong cách diễn đạt khác nhau, từ đó tìm ra và phát triển phong cách

viết cá nhân. Theo đó, sinh viên dần hình thành khả năng thích ứng linh hoạt với các

yêu cầu và bối cảnh viết khác nhau, đồng thời khuyến khích tư duy sáng tạo và mở

rộng vốn ngôn ngữ một cách tự nhiên.(20)

 
Bốn là, hỗ trợ sinh viên luyện tập cấu trúc bài viết học thuật. ChatGPT có thể là công

cụ hữu ích giúp sinh viên nắm vững các dạng bài viết học thuật như tiểu luận, bài báo

khoa học hoặc luận văn. Bằng cách cung cấp hướng dẫn về cấu trúc tổng thể, từ phần

mở đầu, thân bài đến kết luận, ChatGPT giúp sinh viên hiểu rõ quy trình lập luận và

cách sắp xếp các ý tưởng một cách logic và mạch lạc. Thêm vào đó, ChatGPT còn hỗ

trợ trong việc kết nối các ý tưởng một cách chặt chẽ, giúp sinh viên nhận ra mối liên hệ

giữa các lập luận và ý chính, từ đó xây dựng được bài viết có tính thuyết phục và khoa

học. Thông qua quá trình này, sinh viên không chỉ rèn luyện khả năng viết mà còn phát

triển kỹ năng tổ chức và tư duy hệ thống, những yếu tố quan trọng trong viết học

thuật.
 
Năm là, sử dụng phản hồi theo cấp độ ngôn ngữ cá nhân hóa. ChatGPT có khả năng

điều chỉnh phản hồi sao cho phù hợp với trình độ và nhu cầu cụ thể của từng sinh viên,

từ đó tạo ra những hướng dẫn sát với khả năng ngôn ngữ của họ. Bằng cách cung cấp

phản hồi dựa trên cấp độ hiện tại của người học, ChatGPT giúp sinh viên tiếp cận kiến

thức một cách có hệ thống và dễ hiểu hơn, từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, sinh

viên cần tiếp cận các gợi ý từ công cụ này với thái độ phê phán, không chỉ chấp nhận

một cách thụ động mà cần tự đánh giá, xem xét những điểm mạnh và điểm yếu trong

các ý tưởng được gợi ý. Điều này giúp sinh viên phát triển khả năng tự đánh giá, học



cách tự phân tích và phản biện ý tưởng, từ đó củng cố tư duy độc lập và khả năng điều

chỉnh chiến lược học tập một cách hiệu quả.
 
Giáo viên nên khuyến khích sinh viên xem ChatGPT như một công cụ hỗ trợ bổ sung

trong quá trình học tập, thay vì phụ thuộc hoàn toàn và coi nó như giải pháp thay thế

cho tư duy độc lập. Công nghệ này có thể hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm ý tưởng

ban đầu cho các bài viết, qua đó mở rộng khả năng tư duy sáng tạo và khám phá các

cách diễn đạt mới. Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động thảo luận và tranh luận trong

lớp học sẽ giúp sinh viên có cơ hội bày tỏ quan điểm cá nhân, đồng thời kiểm chứng

và thách thức các ý tưởng khác nhau. Thông qua đó, sinh viên sẽ phát triển khả năng

phản biện và tư duy sáng tạo, hai kỹ năng quan trọng giúp họ phát triển toàn diện

trong học tập và công việc sau này.
 
Việc tích hợp phản hồi từ ChatGPT không chỉ giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về điểm

yếu của bản thân mà còn thúc đẩy tư duy độc lập, xây dựng thói quen học tập tích

cực. Hơn nữa, ChatGPT giúp sinh viên khám phá nhiều cách diễn đạt khác nhau và

phát triển phong cách viết cá nhân. Qua đó, việc sử dụng ChatGPT không chỉ tạo cơ

hội cho sinh viên nâng cao kỹ năng tự đánh giá mà còn phát triển tư duy độc lập, góp

phần vào sự tiến bộ trong việc viết tiếng Anh thành thạo.
 
Việc sử dụng ChatGPT trong dạy học tiếng Anh, đặc biệt là trong phát triển kỹ năng

viết, mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng kèm theo một số thách thức. Nguy cơ phụ

thuộc quá mức vào công nghệ này có thể khiến sinh viên suy giảm khả năng tư duy

độc lập và sáng tạo. Mặc dù ChatGPT có thể tạo ra những văn bản có ngữ pháp chính

xác, nhưng nội dung thường thiếu chiều sâu và tính phong phú, điều này có thể hạn

chế sự phát triển toàn diện của kỹ năng viết. Bên cạnh đó, giáo viên có thể gặp khó

khăn trong việc đánh giá chính xác chất lượng bài viết của sinh viên khi có sự can

thiệp của ChatGPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong việc xác định năng lực

thực sự của họ. Để tối ưu hóa lợi ích từ ChatGPT, giáo viên cần hướng dẫn sinh viên

sử dụng công cụ này một cách có ý thức, khuyến khích họ tư duy độc lập và phát triển

nội dung sâu sắc. Đồng thời, sinh viên cần học cách tự đánh giá và điều chỉnh trong

quá trình học viết. Chỉ khi đó, ChatGPT mới thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu

quả, góp phần nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên mà không làm giảm đi

giá trị của tư duy cá nhân./.
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